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ĐỀ ÁN

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế 
và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025

Lịch sử vô cùng quý báu đối với mỗi dân tộc, không ai có thể phủ nhận vai trò của nhận thức lịch sử trong quá trình vận động phát triển. Tài liệu lưu trữ giúp chúng ta tái dựng các sự kiện lịch sử một cách chân thực, sống động. Chính những tài liệu này có tầm quan trọng đặc biệt với khoa học lịch sử nói chung và với các công trình nghiên cứu lịch sử cũng như việc học tập lịch sử nói riêng. Khi cố gắng dựng lại toàn cảnh bức tranh quá khứ, nhà nghiên cứu lịch sử và các thế hệ tương lai không những phải sử dụng nhiều nguồn sử liệu khác nhau mà còn phải biết khái quát tổng hợp hóa và có cái nhìn khách quan đa chiều dựa vào nhiều nguồn sử liệu khác nhau. Các nguồn sử liệu hết sức phong phú và đa dạng. Lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử của tỉnh đã ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng (như: Hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh; cuộc chiến tranh Biên giới; công cuộc đổi mới từ năm 1986; công cuộc cải cách nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế…) đã tác động trực tiếp đến toàn bộ đời sống của mỗi một người dân Việt Nam. 

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cơ quan, tổ chức và nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quý, hiếm, một bộ phận di sản quý giá của dân tộc; giúp cho các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ hiểu rõ hơn về giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tiêu biểu của tài liệu lưu trữ quý, hiếm; thông qua các tài liệu lưu trữ, hình ảnh, hiện vật và kỷ vật nhằm tuyên truyền giúp cho nhân dân trong tỉnh hiểu rõ thêm về lịch sử đấu tranh của nhân dân tỉnh nhà qua các giai đoạn của lịch sử. Nhận thức được vai trò và tính cấp thiết của việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm về các sự kiện lịch sử Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa thiên Huế nói riêng, Sở Nội vụ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” nhằm sưu tầm những tài liệu quý, hiếm còn đang được lưu trữ tại các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác.
Phần I

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý

Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” trên cơ sở các quy định, hướng dẫn sau:
1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011.

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

3. Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”.

4. Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

5. Thông tư liên tịch số 129/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”.

6. Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

7. Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch khảo sát tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
8. Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.
2. Cơ sở thực tiễn

a) Hiện trạng và giá trị tài liệu lưu trữ quý, hiếm
Công tác lưu trữ bao gồm rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Sưu tầm, thu thập tài liệu; chỉnh lý và xác định giá trị của tài liệu; phục vụ khai thác tài liệu cho độc giả; tu bổ, phục chế tài liệu… Trong đó công tác sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ là một nhiệm vụ thường xuyên. Làm tốt công tác này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác lưu trữ và làm phong phú thêm thành phần tài liệu lưu trữ tạo nên hệ thống tài liệu lưu trữ đa dạng phục vụ cho các nhu cầu nghiên cứu khác nhau của xã hội. 

Tài liệu quý, hiếm là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, hiếm có về nội dung thông tin hoặc hình thức vật mang tin. Mức độ quý hiếm của tài liệu lưu trữ phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như: Nội dung, hình thức tài liệu, thời gian địa điểm hình thành tài liệu. Nguồn tài liệu của các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ gồm: Nhà hoạt động chính trị, hoạt động chính trị xã hội tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho đất nước; cá nhân đạt giải thưởng cấp nhà nước và quốc tế; anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà báo; các cá nhân nổi tiếng hoạt động trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, hội hoạ, âm nhạc, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật; gia đình, dòng họ có nhiều dấu ấn trong lịch sử; cá nhân, gia đình, dòng họ lưu giữ được tài liệu có giá trị. Nguồn tài liệu của tổ chức trong và ngoài nước gồm: Bảo tàng, thư viện, lưu trữ, phòng truyền thống, nhà văn hoá; cơ sở thờ tự (đình, chùa, đền); tổ chức kinh tế nhà nước.

Tài liệu lưu trữ có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học lịch sử nói chung và với các công trình nghiên cứu lịch sử cũng như việc học tập lịch sử nói riêng. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện công tác khảo sát tài liệu lưu trữ quý, hiếm đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như: Thiếu thông tin  đầy đủ về các nguồn tư liệu, tài liệu lưu trữ quý, hiếm; các địa phương trong quá trình điều tra, khảo sát, thống kê, cũng như việc cung cấp thông tin của các cá nhân, gia đình, dòng họ chưa đầy đủ bởi các gia đình, dòng họ xem là “đồ gia bảo” nên không tặng, cho, ký gửi hay bán. Cùng với thời gian của lịch sử, các tài liệu không được bảo quản theo đúng chế độ bị xuống cấp, rách, mủn, khô gãy... Các nguy cơ này sẽ dẫn tới việc khó khăn trong công tác khai thác giá trị tài liệu lưu trữ, đặc biệt là những tài liệu có tính chất quý, hiếm. Qua thực tế khảo sát tài liệu quý, hiếm của các cá nhân, gia đình, dòng họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phần lớn rách, mủn, khô gãy, hư hỏng, mục nát trước sự tác động của thời tiết và ý thức, trách nhiệm, chế độ bảo quản, giữ gìn của của các cá nhân, gia đình, dòng họ. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết đòi hỏi phải nỗ lực sớm tổ chức thực hiện việc sưu tầm, thu thập nguồn tài liệu quý, hiếm có giá trị lịch sử này.
b) Kết quả khảo sát tài liệu quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về Thừa Thiên Huế

Năm 2017, thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức khảo sát và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế tại: 06 huyện, thị xã, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. Kết quả:
- Tổng số tài liệu đã khảo sát được tại huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, huyện Quảng Điền, thị xã Hương trà, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế là 1.756 tài liệu/hồ sơ (trong đó: Sắc phong 373; văn bản về đất đai 339; văn cúng 241; gia phả 430; bằng cấp các loại 78; tài liệu khác 115).
- Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia IV trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là 415 hồ sơ. 

- Nội dung tài liệu quý, hiếm gồm một số nội dung như sau:
+ Sắc phong, Chế, Chiếu: Gồm sắc phong chức tước cho quý tộc, quan chức của các vương triều và sắc phong thần do nhà Vua phong tặng cho các vị thần được thờ ở trong đình, đền, miếu, từ đường…Nội dung sắc phong cung cấp những thông tin về địa lý, lịch sử, văn hóa dân gian và những điển chế của triều đình đối với làng xã Việt Nam. Sắc phong cũng thể hiện đặc trưng của thư pháp Hán Nôm và sự biến đổi qua các thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, Sắc phong còn cung cấp thông tin khoa học lịch sử về các loại ấn, triện các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn đóng trên văn bản như: Sắc mệnh chi bảo, Quốc gia tín bảo, Thủ tín thiên hạ văn vũ quyền hành, Chế cáo chi bảo, Phong tặng chi bảo...Mặt khác, còn có về giá trị mỹ thuật, lịch sử, địa điểm, quy trình chế tác loại giấy long đằng, giấy sắc và các loại giấy dó khác.

+ Tài liệu Hán Nôm về sách học, sách văn học: Bao gồm các sách học của học sinh học chữ Hán Nôm thời Nguyễn tại trường Quốc Tử Giám, các bài thơ, bài thi…của các ông hoàng, bà chúa.

+ Các văn bản về đất đai: Địa bạ, hồ sơ tranh tụng ruộng đất, đầm phá

+ Gia phả: bao gồm gia phả về các dòng họ tiêu biểu trên địa bàn; phản ánh thân thế thế và sự nghiệp của các nhân vật lịch sử tiêu biểu. Tuy nhiên, khi tiến hành sưu tầm, số hóa, chỉ chọn những bản gia phả tiêu biểu, bản gốc của các họ, chi, phái.  

+ Hương ước: Bao gồm những khoán lệ thành văn của một số làng về mọi mặt sinh hoạt của làng xã như bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ hoa màu, ruộng đồng, cầu cống, đê đập, đường sá, sông hồ, quy định về lễ nghi phong tục tế tự, hương ẩm, cưới gả, lệ mừng, lệ tiễn, lệ tuất điếu, lệ khuyến học...

+ Hương ẩm và các văn bản tế tự: Bao gồm các hương phả, niên phả của một số làng, các tập văn nghi hay một số các văn sớ cầu cúng của cộng đồng làng xã, các tờ cúng đất cho chùa, âm hồn, đặc biệt là hồ sơ phong sắc thần của làng, gồm có đơn xin phong sắc thần, tờ đồng dân ký kết và biên bản khám định của thừa phái ở huyện đường.

+ Văn bản pháp quy: gồm các tài liệu về việc bán đất, cầm cố đất, tiền nợ, nợ ruộng; lệ thuế điền tô, thuế sai dư và lệ quân cấp điền thổ, bản quan chế văn giai, võ giai…  

+ Bộ đinh, bộ thuế: Gồm văn bản kê khai dân đinh của làng thời Nguyễn, các tờ truyền xác định thuế, tờ phái thu thuế, hay các biên nhận của các quan lại, tờ khai tô thuế, thuế thân, thuế điền thổ.  

- Về hình thức của tài liệu: Tài liệu được thể hiện trên các chất liệu lá, gỗ, vải, da, giấy long đằng (giấy sắc vàng, giấy dó...); ngôn ngữ đa số tài liệu chủ yếu được viết bằng chữ Hán nôm; là bản chính, bản gốc, bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các cá nhân tiêu biểu.

- Về niên đại: Có niên đại thời Lê, Tây Sơn, các Chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn phản ánh một cách hệ thống và tổng thể đời sống kinh tế, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, bộ mặt nông thôn, làng quê truyền thống Việt Nam cổ truyền ở Thừa Thiên Huế. 
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thừa Thiên Huế  là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi giao thoa và hội tụ các nền văn hóa ở miền Bắc, miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời còn là mảnh đất lập nghiệp của Nguyễn Huệ - Quang Trung, của nhiều đời chúa Nguyễn và vua Nguyễn. Thuận hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, những danh từ, địa danh lịch sử để chỉ sự phát triển của Thừa Thiên Huế mảnh đất miền trung nhỏ hẹp, đã cùng với những phế hưng, thăng trầm, buồn vui của lịch sử dân tộc Việt Nam, luôn luôn phải đối đầu với những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, lại phải đi qua nhiều cuộc chiến tranh ác liệt chống quân xâm lược, duyên cách địa lý có khi rộng, khi hẹp trong dặm dài lịch sử đã tự tạo cho mình một lẽ sống sáng rõ và cao cả, một bản sắc văn hóa đặc trưng có sức mạnh bất diệt.  

Huế - Thừa Thiên Huế là nơi đã diễn ra biết bao sự tích anh hùng tưởng như huyền thoại trong lịch sử chiến tranh giải phóng, nơi châm ngòi của các phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị miền Nam, nổi bật là phong trào đấu tranh Phật giáo 1963, phong trào đấu tranh đô thị của học sinh, sinh viên và trí thức Huế, cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968, và cuối cùng là cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế vào mùa xuân năm 1975, góp công sức, mồ hôi và xương máu cùng nhân dân hai miền Nam Bắc thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, với chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh đại thắng đưa đất nước Việt Nam vào thời kì độc lập thống nhất vĩnh viễn. 

Từ bản chất lịch sử chủ yếu đó, ở nhiều địa phương, ở các gia đình, đặc biệt là gia đình hoàng tộc, quan lại, trí thức trên mảnh đất văn vật này còn lưu giữ một bộ phận di sản văn hoá quý hiếm là các văn bản tài liệu thư tịch cổ và nhiều tài liệu khác ở các thời kỳ lịch sử khác nhau trong tiến trình hình thành và phát triển phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội… 

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau như khí hậu khắc nghiệt, ý thức con người, phương tiện bảo quản…các loại hình tài liệu đã và đang đặt trước thách thức lớn của sự tồn vong bởi thời gian. Nguy cơ lớn nhất là do thiên nhiên khắc nghiệt với sự tác động liên tục của các điều kiện điện hóa tự nhiên, mối mọt, lũ lụt sẽ làm cho các loại tài liệu thư tịch bị xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, mất mát là vấn đề mang tính cấp thiết cần được quan tâm sưu tầm, lưu trữ để bảo quản, dịch và phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu học tập của nhiều đối tượng độc giả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc nói chung, di sản văn hoá xứ Huế nói riêng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

          Thực tế đã khẳng định hệ thống tư liệu lưu trữ đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, chất liệu đã phục vụ tốt cho các nhà quản lý, các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các nhà văn hóa, lịch sử, khảo cổ…nghiên  cứu bổ sung nhiều chỗ trống trong lịch sử, nhiều chỗ không cụ thể hoặc thiếu sót trong nghiên cứu lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị của địa phương, vùng và cả nước dưới các triều đại phong kiến cho đến hiện nay. 
Xuất phát từ những thuận lợi, khó khăn và giá trị quan trọng về nhiều mặt của tài liệu quý, hiếm; Sở Nội vụ nhận thấy việc xây dựng và thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” là cấp thiết nhằm tổ chức khoa học, đúng quy trình trong việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm, góp phần bổ sung, hoàn thiện Phông Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ lịch sử, khắc phục tình trạng tài liệu lưu trữ của tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiếu hụt, phân tán và nằm rải rác ở nhiều nơi do tác động của hoàn cảnh lịch sử. Ngoài ra, Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” là một giải pháp khoa học, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, một bộ phận di sản vô giá của dân tộc.

Phần II
MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU
Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm để bổ sung tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho Phông lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cơ quan, tổ chức và nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quý, hiếm, một bộ phận di sản quý giá của dân tộc.

Giúp cho các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ hiểu rõ hơn về giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tiêu biểu của tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

II. QUAN ĐIỂM
Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc sưu tầm, chỉnh lý, đánh giá, bảo quản và giao nộp tài liệu có giá trị lịch sử theo đúng các quy định của pháp luật về lưu trữ;

Phát huy tinh thần tự bảo quản, kê khai, tự nguyện giao nộp, hiến tặng, chuyển nhượng, ký gửi tài liệu quý, hiếm cho Lưu trữ lịch sử tỉnh đối với các tài liệu có giá trị đang được lưu giữ trong cộng đồng dân cư, nơi thờ tự, trong các tổ chức và cá nhân;

Chi cục Văn thư - Lưu trữ có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật bảo quản đối với các tài liệu do tổ chức, cá nhân tự bảo quản.

III. QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Quy mô đầu tư
Đề án thực hiện việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm (bao gồm hệ thống và tổng thể những tài liệu có giá trị đặc biệt, quý và hiếm về nội dung, hình thức, niên đại) của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác để bổ sung hoàn thiện Phông lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Phạm vi thực hiện của đề án

a) Tên đề án: “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025”.
b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

c) Chủ đầu tư: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

d) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ và các đơn vị khác đáp ứng đủ các điều kiện, năng lực để thực hiện một số nội dung của đề án.

e) Địa điểm đầu tư: Tại các tổ chức, cá nhân có tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế.

f) Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

g) Thời gian và kinh phí thực hiện

- Thời gian thực hiện đề án: Từ năm 2020 đến năm 2025
- Kinh phí thực hiện đề án: Kinh phí thực hiện đề án được bố trí từ ngân sách tỉnh. Hàng năm, Chi cục Văn thư – Lưu trữ lập dự toán kinh phí thực hiện đề án gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phần III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng quản lý, bảo quản, sử dụng tài liệu quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế. Sở Nội vụ xây dựng Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. XÁC ĐỊNH NGUỒN TÀI LIỆU LƯU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM
Tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử, tài liệu lưu trữ quý, hiếm cần sưu tầm được xác định từ các nguồn sau:

- Từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh, bao gồm: Bảo tàng, thư viện, lưu trữ, phòng truyền thống, nhà văn hóa, cơ sở thờ tự (đình, chùa, đền, nhà thờ họ…), tổ chức kinh tế phi nhà nước, các làng, phủ có lịch sử lâu đời ở Thừa Thiên Huế;

- Từ các cá nhân, gia đình, dòng họ, bao gồm: Nhà hoạt động chính trị, hoạt động chính trị - xã hội tiêu biểu có nhiều cống hiến cho đất nước, cho địa phương; cá nhân đạt giải thưởng cấp nhà nước và quốc tế; anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, cá nhân nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc, lịch sử, văn học, kiến trúc; gia đình, dòng họ có nhiều dấu ấn trong lịch sử; cá nhân, gia đình, dòng họ lưu giữ được tài liệu có giá trị.

II. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM
Để xác định, phân loại tài liệu cần dựa trên các tiêu chí sau:

1. Về nội dung của tài liệu.

- Phản ánh sự kiện lịch sử của dân tộc;

- Phản ánh sự hình thành và phát triển vùng đất Phú Xuân - Thuận Hóa - Huế với sự hình thành các làng cổ, các phủ, dòng họ có truyền thống lịch sử văn hóa; 

- Phản ánh những bước phát triển về tư tưởng, chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa nghệ thuật và thể thao;

- Phản ánh lịch sử bộ máy nhà nước Việt Nam, bộ máy chính quyền địa phương qua các thời kỳ;

- Phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam, của người dân địa phương qua các thời kỳ lịch sử;

- Phản ánh thân thế và sự nghiệp của các nhân vật lịch sử tiêu biểu của cả nước và của địa phương.

2. Về hình thức của tài liệu.

- Độc đáo về vật mang tin (chất liệu: Lá, gỗ, vải, da, giấy long đằng (giấy sắc vàng, giấy dó…);

- Độc đáo về ngôn ngữ thể hiện, hình thức trình bày, kỹ thuật chế tác (hình vẽ, hoa văn, ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh…);

- Là bản chính, bản gốc, bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các cá nhân tiêu biểu.

3. Tài liệu Hán – Nôm bao gồm các yếu tố đặc biệt về nội dung, hình thức, chất liệu lụa, đồng, giấy long đằng, giấy dó, ngôn ngữ cổ (chữ Hán, chữ Nôm), trang trí mỹ thuật…có niên đại thời Lê, Tây Sơn, các Chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn phản ánh một cách hệ thống và tổng thể đời sống kinh tế, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, bộ mặt nông thôn, làng quê truyền thống Việt Nam cổ truyền ở Thừa Thiên Huế bao gồm: 

3.1. Cơ sở khoa học để xác định loại hình, loại tài liệu Hán Nôm: Căn cứ vào địa chỉ lưu trữ, sử dụng, căn cứ sự tồn tại khách quan các loại tài liệu Hán Nôm hình thành, tồn tại theo nhu cầu và quy luật phát triển trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Văn bản làng xã  thường được lưu trữ tại đình, cất trong một vài cái hộp gỗ, có nắp khóa và niêm cẩn thận, người ta gọi là “Hòm bộ”, mỗi lần mở phải đủ các chức việc của làng, ai vắng thì ủy nhiệm lại, sử dụng xong phải kiểm tra, niêm phong lại và lập biên bản. Nội dung chủ yếu là giấy tờ hành chính, như hồ sơ đất ruộng (địa bạ, điền bạ, văn khế, đơn từ), dân số (đinh bạ, lí lịch), và thông tư, chỉ thị của cấp trên gửi về (án tụng, tờ thị, tờ truyền, tờ sức, chiếu sắc); ngoài ra, phục vụ sinh hoạt hàng ngày như phong tục, tập quán, như biên bản trùng tu đình miếu, khoán ước, gia phả, di chúc, sắc phong…những bản thảo sách chưa in hay bản sao sách đã in. Về niên đại, có thể tính từ cuối thế kỉ XVI, thời Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa. Qua đó, chúng ta có thể hình dung được phần nào bộ mặt kinh tế, xã hội và văn hóa của toàn vùng và đôi khi cũng bổ sung tư liệu cho việc tìm hiểu lịch sử dân tộc trong một giai đoạn nhất định. Hình thức phong phú, kích cỡ và chất liệu khác nhau, thông thường dùng giấy dó, giấy mới sản xuất tại địa phương.  

- Văn bản tư gia do các cá nhân lưu trữ trong nhà, liên quan thiết yếu đến các mặt đời sống gia đình hay họ tộc, như văn khế (mua bán nhà, cầm vay nợ, thuê người ở…), di chúc, quan trọng nhất là gia phả, tộc phả. 

3.2. Văn bản Hán Nôm tại Huế gồm các loại phổ biến sau:  

a) Sắc phong, Chế, Chiếu: Đây là một nhóm tài liệu quý có giá trị trong hệ thống các loại văn bản Hán Nôm.  Sắc phong, Chế được xem là văn bản quý hiếm của làng xã và họ tộc, đó là một loại hiện vật gốc đặc biệt quý hiếm (nói theo ngôn ngữ bảo tàng học), là tư liệu địa chí quý hiếm (nói theo ngôn ngữ thư viện học). Phần lớn các văn bản này đều được nhân dân trong làng hết sức coi trọng, xem đó như báu vật tinh thần của làng xã. Sắc phong có tên gọi đầy đủ là Đạo Sắc phong, bao gồm sắc phong chức tước cho quý tộc, quan chức của các vương triều và sắc phong thần do nhà Vua phong tặng cho các vị thần được thờ ở trong đình, đền, miếu, từ đường…Nghiên cứu sắc phong có thể cho ta những hiểu biết quý giá về địa lý, lịch sử, văn hóa dân gian và những điển chế của triều đình đối với làng xã Việt Nam nói chung và với vùng đất Thuận Hóa xưa nói riêng. Sắc phong cũng thể hiện đặc trưng của thư pháp Hán Nôm và sự biến đổi qua các thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, nghiên cứu loại văn bản này, còn có giá trị cung cấp thông tin khoa học lịch sử về các loại ấn, triện các triều đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn đóng trên văn bản như: Sắc mệnh chi bảo, Quốc gia tín bảo, Thủ tín thiên hạ văn vũ quyền hành, Chế cáo chi bảo, Phong tặng chi bảo...Mặt khác, còn cung cấp những thông tin quan trọng về giá trị mỹ thuật, lịch sử, địa điểm, quy trình chế tác loại giấy long đằng, giấy sắc và các loại giấy dó khác.

 b) Gia phả: Là nguồn tư liệu quan trọng trong các loại văn bản Hán Nôm tư gia. Tuy nhiên, khi tiến hành sưu tầm, số hóa, chỉ chọn những bản gia phả tiêu biểu, bản gốc của các họ, chi, phái.  

c) Địa bạ: Xã hội nông nghiệp Việt Nam trung đại nói chung, các làng xã ở Thừa Thiên Huế nói riêng rất chú trọng vấn đề ruộng đất, các làng xã thường xuyên tiến hành đo đạc phân loại và để lại nhiều văn bản như địa bạ là một quyển sổ ghi chép và miêu tả thật rõ ràng, từ tổng quát đến chi tiết, địa phận của làng. 

d) Tài liệu Hán Nôm về sách học, sách văn học: Bao gồm các sách học của học sinh học chữ Hán Nôm thời Nguyễn tại trường Quốc Tử Giám, các bài thơ, bài thi…của các ông hoàng, bà chúa.

 e) Hồ sơ tranh tụng ruộng đất, đầm phá: Là những đơn kiện của bên nguyên, đơn kêu oan của bên bị, thường được các cơ quan chấp hành của triều đình thẩm xét, phúc tra; là những tờ thị, truyền, phó của vua. 

f) Hương ước: Bao gồm những khoán lệ thành văn của một số làng về mọi mặt sinh hoạt của làng xã như bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ hoa màu, ruộng đồng, cầu cống, đê đập, đường sá, sông hồ, quy định về lễ nghi phong tục tế tự, hương ẩm, cưới gả, lệ mừng, lệ tiễn, lệ tuất điếu, lệ khuyến học...

g) Hương ẩm và các văn bản tế tự: Bao gồm các hương phả, niên phả của một số làng, các tập văn nghi hay một số các văn sớ cầu cúng của cộng đồng làng xã, các tờ cúng đất cho chùa, âm hồn, đặc biệt là hồ sơ phong sắc thần của làng, gồm có đơn xin phong sắc thần, tờ đồng dân ký kết và biên bản khám định của thừa phái ở huyện đường.

h) Văn bản pháp quy: Là những văn bản do triều đình quy định, áp dụng chung cho một tỉnh, một dinh hay nhiều vùng lãnh thổ gồm các tài liệu về việc bán đất, cầm cố đất, tiền nợ, nợ ruộng; lệ thuế điền tô, thuế sai dư và lệ quân cấp điền thổ, bản quan chế văn giai, võ giai…  

k) Văn thư đơn từ: Bao gồm số ít các văn thư của các quan chức vua Nguyễn truyền đạt xuống làng xã dưới hình thức văn bản: Thị, truyền, phó, phái, trát...

l) Bộ đinh, bộ thuế: Gồm văn bản kê khai dân đinh của làng thời Nguyễn, các tờ truyền xác định thuế, tờ phái thu thuế, hay các biên nhận của các quan lại, tờ khai tô thuế, thuế thân, thuế điền thổ.  

4. Về thời gian, địa điểm hình thành của tài liệu

- Tài liệu được hình thành sớm trong lịch sử Việt Nam, lịch sử hình thành tỉnh.

- Tài liệu được tạo ra, hình thành trong khoảng thời gian hoặc tại nơi diễn ra các sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặc trong lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử.

III. XÂY DỰNG CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH GIAO NỘP, HIẾN TẶNG, KÝ GỬI, BẢO QUẢN TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM
1. Tùy giá trị tài liệu, cá nhân, tổ chức phát hiện, giới thiệu, bảo quản, tự nguyện giao nộp hoặc hiến tặng tài liệu có giá trị, tài liệu quý, hiếm.

- Được đề nghị tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND các cấp;

- Được bồi dưỡng bằng hiện vật và bằng tiền theo quy định của pháp luật;

- Được quyền ưu tiên và quyền miễn, giảm lệ phí khai thác tài liệu lưu trữ trong kho lưu trữ;

- Ngoài ra, cần có chế độ biểu dương hoặc tặng quà mang ý nghĩa ghi nhận sự đóng góp và khuyến khích việc phát hiện, giao nộp hiến tặng tài liệu quý, hiếm.

2. Đối với các tài liệu quý, hiếm do các cá nhân hoặc của cộng đồng dân cư ký gửi vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, người gửi có thể được hưởng lợi nếu họ đồng ý cho khai thác, sử dụng tài liệu của mình. Nếu người có tài liệu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho phép đối tác của mình khai thác theo sự thỏa thuận của các bên thì được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các yêu cầu đó.

3. Có cơ chế linh hoạt để vừa không vi phạm quyền sở hữu đối với các tài liệu được ký gửi vào lưu trữ, đồng thời có thể phát huy hết giá trị của tài liệu. Khi gửi tài liệu vào lưu trữ, cá nhân, tổ chức có tài liệu cần được bảo đảm có thể tiếp cận với tài liệu khi cần thiết để khai thác, sử dụng. Cá nhân gửi tài liệu thuộc sở hữu riêng được bảo đảm các thông tin riêng có trong tài liệu lưu trữ được giữ bí mật nếu có yêu cầu.

4. Xây dựng cơ chế bồi dưỡng thỏa đáng cho những người hiến tặng tài liệu có giá trị bằng ngân sách nhà nước.

5. Xây dựng cơ chế cho phép chi kinh phí hỗ trợ khẩn cấp đối với tài liệu quý, hiếm do tổ chức cộng đồng dân cư và cá nhân lưu giữ dưới các hình thức: Hỗ trợ trang thiết bị bảo quản, giá đỡ, khử trùng, phục chế tài liệu nhằm bảo quản tài liệu tránh tình trạng hư hỏng mất mát hoặc bị mua bán, trao đổi trái phép.

IV. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, SƯU TẦM VÀ LẬP DANH MỤC TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
1. Điều tra, khảo sát và lập danh mục tài liệu quý, hiếm
Tài liệu lưu trữ quý, hiếm phản ánh về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế đang được bảo quản phân tán ở nhiều nơi, cả ở trong nước và ngoài nước. Bởi vậy, căn cứ các tiêu chí về tài liệu lưu trữ quý, hiếm, việc điều tra, khảo sát và lập danh mục tài liệu là cơ sở quan trọng để triển khai công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Điều tra, khảo sát và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trong nước nhằm triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế một cách đồng bộ và hiệu quả, phương thức thực hiện như sau:

- Đối với tài liệu đang lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá, xác định lại thời hạn bảo quản theo quy định. Căn cứ tiêu chí phân loại tài liệu lưu trữ quý, hiếm, lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm báo cáo Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Đối với tài liệu do các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh thì thực hiện việc chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu và thực hiện giao nộp về Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định;

- Đối với tài liệu lưu trữ quý, hiếm đang do cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, tổ chức khác lưu giữ thì vận động, thuyết phục để cung cấp thông tin, hiến tặng, ký gửi tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ tích cực và hiệu quả chống nguy cơ hư hỏng, thất thoát tài liệu quý, hiếm, tài liệu có giá trị lịch sử còn đang lưu giữ trong nhân dân;

- Tiến hành khảo sát, điều tra, thẩm định...(số lượng tài liệu có khả năng sưu tầm được, số lượng người tham gia; kinh phí phục vụ khảo sát, điều tra... hàng năm);

- Xây dựng danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm cần sưu tầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Cơ quan, tổ chức và theo địa bàn (các huyện, thị xã và thành phố Huế);

- Lập danh mục và bổ sung danh mục tài liệu quý, hiếm còn đang lưu giữ trong nhân dân theo định kỳ.

2. Phương thức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

- Tiếp cận các cơ sở thờ tự, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đang lưu giữ tài liệu lưu trữ quý, hiếm để tuyên truyền, vận động và giải thích ý nghĩa của việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở thờ tự, cá nhân, gia đình, dòng họ hiến tặng, ký gửi tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo quản an toàn, kéo dài tuổi thọ và phát huy tốt nhất giá trị của tài liệu. Đồng thời, cung cấp bản sao cho cá nhân, gia đình, dòng họ để thuận tiện trong quá trình khai thác, sử dụng;

- Đặc biệt, trong việc tiếp cận, sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại các cơ sở thờ tự sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Di sản văn hóa. Trong trường hợp đặc biệt, Sở Nội vụ sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Sao bằng công nghệ số hóa, chụp ảnh số tài liệu quý, hiếm trong trường hợp chủ sở hữu tài liệu không đồng ý hiến tặng, ký gửi bản gốc tài liệu;

3. Hình thức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Vận dụng các phương thức nêu trên, hình thức sưu tầm tài liệu quý, hiếm như sau:

- Bản gốc, bản chính của tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Bản sao hợp pháp của tài liệu lưu trữ quý, hiếm bằng các hình thức sao, chụp khác nhau;

Trong quá trình sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm, bên cạnh việc chi trả kinh phí sưu tầm theo đơn giá quy định, nhằm kịp thời động viên, vinh danh các cá nhân, gia đình, dòng họ và nhân dịp này quảng bá, tuyên truyền, khích lệ, động viên các cá nhân, gia đình dòng họ trong cả nước tự nguyện hiến tặng, ký gửi tài liệu quý hiếm cho Nhà nước; xét tặng bằng khen cho cá nhân có cống hiến, tặng tài liệu lưu trữ quý, hiếm, đóng góp tài sản, ủng hộ vật chất xứng đáng nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho công tác bảo vệ và thu thập tài liệu lưu trữ, đặc biệt là tài liệu lưu trữ quý, hiếm theo quy định.

4. Tổ chức đoàn đi sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

- Giao Sở Nội vụ tổ chức đoàn công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Chuẩn bị các điều kiện kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phương tiện đi lại cho việc đi sưu tầm.

5. Xử lý, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm sau khi sưu tầm.

Tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được, trước khi tổ chức khai thác, sử dụng, cần tiến hành xử lý và tổ chức khoa học khối tài liệu này. Việc xử lý, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm bao gồm một số công việc như:

- Thống kê, phân loại tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Xử lý bằng công nghệ kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng của tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được ở dạng điện tử (tài liệu số hóa và tài liệu lịch sử khẩu vấn). Việc xử lý bằng công nghệ kỹ thuật số này không làm thay đổi độ chân thực và tin cậy của tài liệu;

- Tu bổ, phục chế những tài liệu lưu trữ có tình trạng vật lý kém (bị thủng, rách, mờ chữ...);

- Đối với khối tài liệu lưu trữ quý, hiếm về cùng một chủ đề, cần tiến hành chỉnh lý khoa học. Đối với tài liệu lưu trữ quý, hiếm rời lẻ, bổ sung vào các phông, sưu tập lưu trữ hiện có trong kho lưu trữ;

- Lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ sưu tầm được, phục vụ cho việc quản lý và tra cứu, sử dụng.

V. THẨM ĐỊNH DANH MỤC TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM
Thẩm định danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm là một trong những việc làm cần thiết để đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học, là căn cứ để thực hiện công tác thu thập tài liệu có giá trị...

UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh, thành phần gồm:

- Chủ tịch: Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Các Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ;

- Các Ủy viên: Lãnh đạo các phòng, Trung tâm trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ và một số ủy viên là những người có am hiểu về lĩnh vực, tài liệu quý, hiếm.

- Thư ký (tổ thư ký): Công chức, viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

VI. BẢO QUẢN, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM
Chi cục Văn thư - Lưu trữ bố trí kho đủ tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo công tác phòng chống cháy, nổ, chống đột nhập để bảo quản an toàn tài liệu.

Tài liệu quý, hiếm được phát hiện trong nhân dân và tại các nơi thờ tự của cộng đồng dân cư, của họ tộc cần phải được lên danh mục và lập hồ sơ theo dõi, quản lý. Chi cục Văn thư – Lưu trữ cần có sự phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân có tài liệu quý, hiếm có điều kiện bảo vệ, bảo quản, duy trì trạng thái, phục chế tài liệu, chống nguy cơ hư hỏng, mất cắp; thỏa thuận sao chép, lập bản sao và bảo hiểm tài liệu; từng bước thuyết phục, vận động tổ chức, cá nhân có tài liệu giao nộp, hiến tặng hoặc ký gửi lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Tổ chức, cá nhân có tài liệu quý, hiếm có quyền và nghĩa vụ đối với tài liệu theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của UBND tỉnh.


VII. KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Kinh phí

a) Kinh phí xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025” được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành, cụ thể như sau:

- Chi điều tra, thống kê tài liệu lưu trữ quý, hiếm: Thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng hợp điều tra thống kê quốc gia;

- Chi tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về công tác sưu tầm: Thực hiện theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Chi họp Hội đồng thẩm định danh mục tài liệu lưu trữ quý hiếm, ý kiến thẩm định của thành viên hội đồng bằng văn bản, thuê chuyên gia thẩm định trong trường hợp cần thiết: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Chi dịch tiêu đề, tóm tắt nội dung tài liệu lưu trữ quý, hiếm: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
- Chi tổ chức các đoàn công tác trong nước để điều tra, thống kê, lập danh mục và sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm (bao gồm các khoản xăng, xe, công tác phí, thuê mướn chuyên gia, bồi dưỡng người cung cấp thông tin, thăm hỏi tổ chức, cá nhân đang lưu giữ tài liệu quý, hiếm...): Thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chi tập huấn cho cán bộ sưu tầm tài liệu, các chủ sở hữu tài liệu: Thực hiện theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Chi trả phí sử dụng tài liệu cho các tổ chức quản lý tài liệu khi nghiên cứu tài liệu; chi sao nhân bản tài liệu: Mức chi căn cứ vào giá hoặc phí sử dụng tài liệu của tổ chức quản lý tài liệu và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;

- Chi khen thưởng chủ sở hữu cung cấp tài liệu; những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm: Áp dụng theo quy định Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Chi tu bổ, phục chế tài liệu; chi lập cơ sở dữ liệu: Thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành quy định định mức kinh tế- kỹ thuật về tu bổ; lập bản sao bảo hiểm; lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và chế độ tiền lương của Nhà nước;

- Chi lập phiên bản, bản sao tài liệu từ bản gốc hoặc bản chính; chi trao đổi tài liệu; chi thông tin liên lạc; chi trả cước vận chuyển tài liệu sưu tầm và một số khoản chi khác phục vụ hoạt động sưu tầm tài liệu quý, hiếm: Mức chi căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;

- Chi làm thêm giờ: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức;

- Chi chỉnh lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được ở trong nước; bổ sung tài liệu lưu trữ sưu tầm được vào các phông, sưu tập lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh: Thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy và Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy và chế độ tiền lương của nhà nước;

- Chi mua sắm tài sản: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

b) Kinh phí thực hiện (Phụ lục kèm theo)
- Tổ chức các đoàn công tác trong nước để điều tra, thống kê, lập danh mục và sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm; gồm các khoản xăng, xe, công tác phí, thuê mướn chuyên gia, bồi dưỡng người cung cấp thông tin, thăm hỏi tổ chức, cá nhân đang lưu giữ tài liệu quý, hiếm; kinh phí làm việc với UBND các xã, phường, thị trấn, Hội đồng tộc trưởng; kinh phí tổ chức lễ mở hòm bộ tài liệu thư tịch cổ ở các làng, họ tộc...: 293.800.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).
- Tập huấn cho cán bộ sưu tầm tài liệu, các chủ sở hữu tài liệu: 75.150.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

- Cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, tập huấn bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu tại Thành phố Hà Nội: 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
- Tổ chức các hội thảo về công tác sưu tầm tài liệu: 28.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng chẵn).

- Họp Hội đồng thẩm định danh mục tài liệu lưu trữ quý hiếm: 6.400.000 đồng (bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).
- Chi tu bổ, phục chế tài liệu; chi lập cơ sở dữ liệu: 532.423.000 (bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai triệu bốn trăm hai mươi ba ngàn đồng chẵn).

- Chi lập phiên bản, bản sao tài liệu từ bản gốc hoặc bản chính; chi trao đổi tài liệu; chi thông tin liên lạc; chi trả cước vận chuyển tài liệu sưu tầm và một số khoản chi khác phục vụ hoạt động sưu tầm tài liệu quý, hiếm: 1.020.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng).
- Chỉnh lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được ở trong nước; bổ sung tài liệu lưu trữ sưu tầm được vào các phông, sưu tập lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh: 201.095.760 đồng (bằng chữ: Hai trăm lẻ một triệu không trăm chín mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn).

- Quà tặng cho chủ sở hữu tài liệu đối với trường hợp cung cấp bản sao tài liệu: 3.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn).
- Chi thăm hỏi các chủ sở hữu tài liệu khi tìm hiểu tài liệu, tuyên truyền, vận động để chủ sở hữu tài liệu hiến tặng tài liệu và cung cấp bản chính, bản sao tài liệu (không quá 3 lần/năm): 300.000.000 (bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).
- Mua sắm tài sản phục vụ cho công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm: 295.400.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).
Tổng kinh phí đề án: 5.872.268.760 (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn).
c) Phân kỳ thực hiện đề án

Với tổng mức kinh phí đầu tư của đề án, Sở Nội vụ dự kiến phân kỳ nguồn vốn đầu tư theo hình thức chia đều tổng mức đầu tư của từng hạng mục cho các năm từ 2020 đến 2025. Trên cơ sở tổng vốn được cấp hàng năm và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai của từng năm. Cụ thể như sau:
	Nội dung/ Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Kinh phí điều tra, thống kê lập danh mục tài liệu quý, hiếm
	146.900.000
	146.900.000
	
	
	
	

	Tập huấn cho cán bộ sưu tầm, chủ sở hữu tài liệu
	
	16.700.000
	16.700.000
	16.700.000
	16.700.000
	8.350.000

	Đào tạo, tập huấn bảo quản, tu bổ phục chế tại Hà Nội
	60.000.000
	60.000.000
	
	
	
	

	Hội thảo công tác sưu tầm
	
	14.000.000
	
	
	
	14.000.000

	Hội đồng thẩm định danh mục tài liệu lưu trữ quý hiếm
	
	
	6.400.000
	
	
	

	Chi tu bổ phục chế tài liệu; lập cơ sở dữ liệu
	
	124.484.600
	104.484.600
	104.484.600
	104.484.600
	94.484.600

	Chi lập phiên bản, bản sao tài liệu từ bản gốc hoặc bản chính; chi trao đổi tài liệu; ...
	
	204.000.000
	204.000.000
	204.000.000
	204.000.000
	204.000.000

	Chi chỉnh lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm…
	
	
	
	
	100,547,880
	100,547,880

	Chi quà tặng cho chủ sở hữu tài liệu…
	
	600.000.000
	600.000.000
	600.000.000
	600.000.000
	600.000.000

	Chi thăm hỏi các chủ sở hữu tài liệu…
	
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000
	60.000.000

	Mua sắm tài sản chuyên dùng
	295.400.000
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	502.300.000
	1.226.084.600
	991.584.600
	985.184.600
	1.085.732.480
	1.081.382.480


Chi cục Văn thư - Lưu trữ có trách nhiệm sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm theo đúng các quy định nêu trên và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. 

2. Tiến độ thực hiện

a) Về công tác tuyên truyền (từ năm 2020 đến năm 2025).

- Tập trung thông tin tuyên truyền: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, chính sách đối với tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

- Phương thức thực hiện:

+ Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài, Báo, Tạp chí, Website của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nội vụ;

+ Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp…;

+ Tổ chức hội nghị về công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, cộng tác viên, các cá nhân tiêu biểu … để tổng kết, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm.

b) Xây dựng, ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách (từ năm 2020 - 2023).

- Xây dựng quy định về tiêu chuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Xây dựng mức khen thưởng của tỉnh đối với người hiến tặng, người có công bảo quản, người phát hiện, cung cấp thông tin về tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Xây dựng chế độ phân cấp thẩm quyền quyết định hỗ trợ việc bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Điều tra, thẩm tra, xác minh, thống kê và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm (từ năm 2020 - 2021).

- Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai việc tiến hành thống kê, lập Danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm (theo hướng dẫn của Sở Nội vụ);

- Tổ chức đăng ký tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức đoàn đi điều tra, thống kê và lập Danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Tổ chức thẩm tra, xác minh nguồn gốc tài liệu, xác định giá trị tài liệu, lập hồ sơ, danh mục tài liệu và báo cáo, đề xuất phương thức thu thập, chế độ đối với người chuyển giao tài liệu cho cơ quan thẩm quyền theo quy định;
- Biên dịch tiêu đề, tóm tắt nội dung tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt;
- Thống kê, tổng hợp và lập Danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm đang được bảo quản tại các cơ sở thờ tự, cá nhân, gia đình, dòng họ tại các huyện;

d) Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm (từ năm 2020 - 2025).

- Tiếp nhận thông tin về tài liệu quý, hiếm do các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị hiến tặng, chuyển nhượng, ký gửi vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Lập bản sao hợp pháp của tài liệu trong trường hợp chủ sở hữu tài liệu không đồng ý hiến tặng, ký gửi, bán bản gốc tài liệu;
- Chia sẻ, hỗ trợ thông tin, giới thiệu, cung cấp danh mục tài liệu cá nhân quý, hiếm của tỉnh đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Đào tạo, tập huấn cán bộ đi sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm (từ năm 2021 - 2025).

- Nội dung: Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về sưu tầm, thu thập và bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm.
- Đối tượng: 

+ Đại diện tổ chức, cá nhân có tài liệu lưu trữ quý, hiếm; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Trưởng tộc…

+ Công chức, viên chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ
g) Xử lý, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm sau khi sưu tầm (từ năm 2020 - 2025).

- Thống kê, phân loại và chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được; bổ sung vào Phông lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm, bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

- Lập cơ sở dữ liệu về tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được;

- Mua sắm các phương tiện, trang thiết bị phù hợp để xử lý, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm sau khi sưu tầm;

- Hướng dẫn, trợ giúp các cá nhân, gia đình, dòng họ có tài liệu lưu trữ quý, hiếm về phương pháp, kỹ thuật bảo quản tài liệu; trong trường hợp đặc biệt, hỗ trợ về phương tiện, trang thiết bị bảo quản hoặc tổ chức tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ trong điều kiện cho phép.

Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Sở Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng các nội dung cụ thể và triển khai đề án theo quy định hiện hành; tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và chất lượng đề án.

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

II. Chi cục Văn thư – Lưu trữ
a) Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ đầu tư đề án. Tổ chức, triển khai thực hiện đề án sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn về việc sưu tầm, thu thập và bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

c) Xây dựng cơ chế, chính sách.

- Xây dựng quy định về tiêu chuẩn tài liệu quý, hiếm;

- Xây dựng mức khen thưởng của tỉnh đối với người hiến tặng, người có công bảo quản, người phát hiện, cung cấp thông tin về tài liệu quý, hiếm;

- Xây dựng chế độ phân cấp thẩm quyền quyết định hỗ trợ việc bảo quản tài liệu quý, hiếm tại tỉnh;

- Tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh.

d) Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện nội dung đề án theo chức năng, nhiệm vụ.

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện đề án hàng năm và tổng hợp trình Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Tham mưu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính phục vụ sưu tầm, thu hồi tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

III. Sở Tài chính
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện đề án; giám sát, kiểm tra và hướng dẫn quyết toán tài chính, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan trong việc đề xuất cơ chế tài chính phục vụ cho công tác sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm.
c) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện nội dung chi, mức chi công tác sưu tầm, thu thập, chỉnh lý và bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm theo quy định./.
IV. Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của đề án này./.
	
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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